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Hình 3.16. Phổ HMBC của hợp chất 3 ........................................................... 39 
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MỞ ĐẦU 

Thuốc thực vật đã được áp dụng để điều trị các bệnh khác nhau của con 

người với hàng ngàn năm lịch sử trên toàn thế giới. Ở một số nước châu Á và 

châu Phi, 80% dân số phụ thuộc vào y học cổ truyền trong việc chăm sóc sức 

khỏe cơ bản. Thêm vào đó, ở nhiều nước phát triển, 70% đến 80% dân số đã 

sử dụng các cây thuốc hoặc chế phẩm của nó. Các loài thảo mộc đã được sử 

dụng trong dân gian và được bổ sung bởi các nghiên cứu dược lý đã tạo ra 

nhiều loại thuốc Tây có nguồn gốc từ thực vật. Trong vài thập kỉ qua, y học 

cổ truyền đã cung cấp cho thuốc Tây với hơn 40% tổng các loại thuốc. Do đó, 

các nghiên cứu đã tập trung vào việc đánh giá khoa học của các loại thuốc 

truyền thống có nguồn gốc thực vật. 

Việt Nam là quốc gia nằm trong khu vực khí hậu nhiệt đới gió mùa, 

nóng ẩm, lượng mưa nhiều, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của các 

loài sinh vật. Do đó, nước ta có nguồn tài nguyên sinh vật rất đa dạng và 

phong phú, đặc biệt là tài nguyên rừng. Rừng Việt Nam có thảm thực vật 

phong phú với khoảng 12.000 loài trong đó 4.000 loài được nhân dân sử dụng 

làm thảo dược cùng các mục đích khác phục vụ đời sống con người. Cùng với 

sự đa dạng do thiên nhiên mang lại, Việt Nam còn là một trong những quốc 

gia có nhiều kinh nghiệm trong việc sử dụng các thực vật và sinh vật trong 

các bài thuốc y học cổ truyền. So với Tây dược, các bài thuốc y học cổ truyền 

có rất nhiều ưu điểm trong chữa bệnh như ít độc tính, ít có tác dụng phụ, dễ 

tìm nguyên liệu. Chính vì vậy nhiều công ty dược phẩm trong và ngoài nước 

đã và đang tập trung hướng nghiên cứu và kinh doanh vào các sản phẩm 

thuốc có nguồn gốc từ thiên nhiên. Việc nghiên cứu tập trung đã thúc đẩy các 

hướng nghiên cứu tìm kiếm dược liệu từ thiên nhiên, qua nghiên cứu các nhà 

khoa học đã tìm ra nhiều loài thực vật có ứng dụng cao trong y dược như nhân 

sâm - Panax ginseng, thanh hao hoa vàng - Artemisia annua … Những kết 
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quả nghiên cứu này đã giúp cho việc cung cấp các hoạt chất quý cho nghiên 

cứu tạo các sản phẩm phục vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng. 

Mướp đắng (Momordica charantia) là một trong những cây trồng được 

sử dụng phổ biến để làm thực phẩm và trong y học. Nó được sử dụng rộng rãi 

ở hầu hết các quốc gia để điều trị bệnh tiểu đường. Ngoài ra, mướp đắng được 

sử dụng để điều trị các vết thương, diệt giun và kí sinh trùng. Nó cũng được 

sử dụng như thuốc tránh thai, kháng virus cho bệnh sởi và viêm gan. 

Gần đây, các nhà khoa học đã chứng minh nhiều ứng dụng truyền 

thống của cây mướp đắng và tiếp tục là một phương thuốc tự nhiên quan 

trọng trong các hệ thống thảo dược. Viên nang mướp đắng và cồn chứa thuốc 

đang ngày càng trở nên phổ biến rộng rãi trên thế giới và được sử dụng như là 

thực phẩm chức năng cho bệnh tiểu đường, virus, cảm lạnh và cúm, ung thư, 

các khối u, cholesterol cao và bệnh vẩy nến. Dịch chiết cô đặc của quả và hạt 

được tìm thấy trong các viên nang và viên nén. Tuy nhiên, trong hầu hết các 

trường hợp, có rất ít bằng chứng khoa học để chứng minh tính hiệu quả và cơ 

chế hoạt động của chúng vẫn chưa được biết đến. Việc nghiên cứu khảo sát về 

thành phần hóa học và tác dụng dược lý của cây mướp đắng ở Việt Nam đặt 

cơ sở khoa học cho việc sử dụng chúng một cách hợp lý và có hiệu quả. Đó là 

điều thiết yếu để phát hiện các thành phần hoặc các hoạt chất có hoạt tính sinh 

học. Vì vậy, tôi tiến hành nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu chiết tách và xác 

định hàm lượng các triterpene glycoside từ quả loài mướp đắng 

(Momordica charantia L.)”. 

Nhiệm vụ của luận văn: 

- Nghiên cứu chiết tách các triterpene glycoside từ quả mướp đắng M. 

charantia. 

- Phân tích cấu trúc và xác định hàm lượng các triterpene glycoside 

phân lập được.  

 


